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CHIẾN LƯỢC HÀNH ĐỘNG
Nội dung hành động
 

Thị trường giao dịch với nhiều biến động, do vậy với nhịp hồi phục thứ 2 này, nhà đầu tư đã có vị thế từ trước cần chủ
động quản trị danh mục, thực hiện hóa một phần lợi nhuận đối với các cổ phiếu đã hồi phục mạnh.

Trong quá trình hồi phục lên vùng 1150 – 1160, mốc kháng cự ngắn tại 1130 đóng vai trò kháng cự tâm lý, do vậy nhà đầu
tư cần quan sát cung cầu tại vùng này để ra hành động kịp thời.

Ngưỡng quản trị rủi ro cho nhịp hồi phục này là khi thị trường mất mốc hỗ trợ động tại 1075 điểm. Nhà đầu tư cần chủ
động chốt lời, hạ tỷ trọng để bảo toàn thành quả.

TOÀN CẢNH THỊ TRƯỜNG - BẢN TIN NGÀY 12/12/2023
VNINDEX

1,125.50 +0.09%

HNX

231.37 +0.07%

UPCOM

85.48 -0.27%

DOW JONES

36,404.93 +0.43%

Nhận định thị trường và chiến lược

“Khối ngoại bán ròng 9 phiên liên tiếp, mốc 1130 cần chinh phục”
Đóng cửa phiên giao dịch 11/12, VN-Index tăng nhẹ +1.06 điểm (+0.09%) lên mức 1125.5 điểm, thanh khoản trên sàn
HOSE đạt 14,651 tỷ đồng, thấp hơn phiên giao dịch trước 17.4%. Chỉ số VN30 tăng +2.45 điểm (+0.22%) lên mức
1117.34 điểm, trong đó có 12 mã tăng, 4 mã tham chiếu và 14 mã giảm.

VN-Index xuất hiện một phiên giằng co với biên độ dao động trong phiên là 8 điểm, lực cung trong phiên không quá
mạnh, chủ yếu đến từ nhóm VNMID và VNSML. Thống kê ghi nhận có sự phân hóa giữa các ngành khi nhóm ngành
tăng mạnh đến từ Bất động sản (+1.16%), Công nghệ thông tin (+0.7%), Dịch vụ tài chính (+0.46%) trong khi ngược lại
nhóm giảm điểm gồm Du lịch và giải trí (-1.24%), Ngân hàng (-0.66%), Bán lẻ (-0.61%), Tài nguyên cơ bản (-0.51%). Dòng
tiền có xu hướng tập trung lớn ở Bất động sản, Dịch vụ tài chính, đặc biệt tham gia tăng mới vào nhóm Thực phẩm và
đồ uống.

Diễn biến của các nhóm chỉ số thị trường chính: VNIndex (+0.09%), HNXIndex (+0.07%), UPCOMIndex (-0.26%), VN30
(+0.22%), HNX30 (+0.92%), VNMID (-0.25%), VNSML (-0.52%), VNDIAMOND (-0.02%), VNFINLEAD (-0.3%), VNCOND
(+0.02%), VNCONS (+1.58%).

Các cổ phiếu ảnh hưởng tích cực đến chỉ số chung gồm VHM (+1.45 điểm), VIC (+1.03 điểm), VNM (+0.51 điểm), MSN
(+0.46 điểm), trong khi số cổ phiếu kéo giảm điểm gồm VCB giảm (-1.1 điểm), BID (-0.7 điểm) VPB (-0.39 điểm). Khối
ngoại bán ròng -433.39 tỷ đồng, với các cổ phiếu bị nước ngoài bán ròng nhiều nhất gồm VCB (-144.47 tỷ), FUEVFVND
(-103.48 tỷ), STB (-65.84 tỷ). Các cổ phiếu được nước ngoài mua ròng gồm VND (+44.31 tỷ), DGC (+26.92 tỷ), VIC (+19.1
tỷ).

TIN TỨC NỔI BẬT TRONG NGÀY
Link ti… Tin tức nổi bật trong ngày  S



 Việt Nam là điểm đến đầu tư hấp dẫn trong số các thị trường mới nổi' 1
 DIG Corp (DIG) 'dấn thân' vào lĩnh vực mới 2
 Thế khó của ngành ngân hàng 3

LỊCH SỰ KIỆN ĐÁNG CHÚ Ý
Lịch sự kiện đáng chú ý
 

12/12/2023: Công bố chỉ số giá tiêu dung CPI tháng 11
13/12/2023: Chỉ số giá sản xuất PPI tháng 11
14/12/2023: FED công bố lãi suất điều hành
15/12/2023: Quỹ Vaneck và FTSE thực hiện cơ cấu danh mục

Tỷ giá
Name Last_date_close

 

%T-1 %T-7 %T-30

USD/VND 24,250.00 0.12% -0.16% -1.26%
USD/JPY 146.14 0.83% -0.46% -3.65%
GBP/USD 1.26 0.80% -0.79% 3.28%
EUR/USD 1.08 0.00% -0.92% 1.89%

Kim loại và vật liệu xây dựng
VI_Name Last_date_close %T-1

 

%T-7 %T-30

Gỗ 537.52 1.32% 2.29% 10.03%
Quặng sắt 137.50 1.10% 3.77% 12.24%
Thép cuộn cán nóng 1,122.00 0.36% 2.37% 13.68%
Thép 3,987.00 0.05% 1.79% 7.03%
Bạc 22.82 -0.65% -10.23% -0.35%
Vàng 1,983.15 -1.01% -4.24% 0.02%
Đồng 3.78 -1.05% -3.32% 3.56%

Nông nghiệp
VI_Name Last_date_close %T-1 %T-7

 

%T-30

Lúa mì 591.17 -4.42% 2.46% 6.28%
Cao su 143.60 0.14% 0.84% -2.51%
Lợn hơi 68.10 -0.48% -0.73% -4.33%
Cà phê 187.25 -1.76% -3.97% 16.34%
Đường 22.47 -3.81% -10.44% -16.00%

Năng lượng
VI_Name Last_date_clo

se
%T-1 %T-7 %T-30

Dầu thô Brent 76.08 0.32% -3.55% -9.91%
Khí tự nhiên 2.44 -5.43% -13.17% -35.96%
Than 152.50 0.99% 14.23% 23.48%

TỔNG HỢP CHỈ SỐ THỊ TRƯỜNG THẾ GIỚI, TỶ GIÁ VÀ HÀNG HÓA

(+/-%) 1 phiên         (+/-%) 7 phiên       (+/-%) 30 phiên

TTCK Toàn cầu
VI_Index
 

Last_date_close %T-1 %T-7 %T-30

DAX 16,794.43 0.21% 2.42% 13.40%
Dow Jones 36,404.93 0.43% 0.44% 10.56%
FTSE 100 7,544.89 -0.13% 0.21% 3.05%
Nikkei 225 32,791.80 1.50% -1.91% 5.81%
S&P 500 4,622.44 0.39% 0.61% 10.93%

11/12/2023
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1. Độ rộng thị trường

-1.0% -0.5% 0.0% 0.5% 1.0%

Tài chính

Hàng Tiêu dùng

Công nghệ Thông tin

Tiện ích Cộng đồng

Dầu khí

Nguyên vật liệu

Dược phẩm và Y tế

Viễn thông

Công nghiệp

Ngân hàng

Dịch vụ Tiêu dùng

0.96%

0.73%

0.70%

0.40%

0.18%

0.03%

-0.05%

-0.18%

-0.44%

-0.67%

-0.79%

BIỂU ĐỒ TOÀN CẢNH THỊ TRƯỜNG NGÀY 11/12/2023

2. Top cổ phiếu ảnh hưởng chỉ số

VHM VIC VNM MSN GAS GVR FPT HAG VRE SHB VIB DXG OCB PDR STB HVN HPG VPB BID VCB

1.56

1.12

0.54 0.48 0.42
0.31 0.26 0.22 0.18 0.14

-0.10 -0.10 -0.10 -0.15 -0.17 -0.19
-0.30 -0.34

-0.72

-1.13

4. GTGD ròng tự doanh 10 phiên (tỷ VND)

28/11 29/11 30/11 01/12 04/12 05/12 06/12 07/12 08/12 11/12

-46

278

-221
-261

733

-223

189

-158

214

-57

3. GTGD ròng nước ngoài 10 phiên (tỷ VND)

28/11 29/11 30/11 01/12 04/12 05/12 06/12 07/12 08/12 11/12

49

-29

-498

-319

-609

-1,626

-563

-809

-450 -394

5. Top GTGD NĐT nước ngoài trong phiên
Top 5 mua GTGD ròng (triệu đồng)

 

KLGD (CP)

VND 44,314 2,045,669

CEO 37,042 1,573,707

DGC 27,030 276,647

VIC 20,199 458,997

MSN 15,165 224,559

Top 5 bán GTGD ròng (triệu đồng)
 

KLGD (CP)

FRT -17,561 -176,629

VPB -47,539 -2,457,043

STB -65,853 -2,352,400

FUEVFVND -103,503 -4,053,756

VCB -140,517 -1,665,038

6. Top GTGD NĐT tự doanh trong phiên
Top 5 mua GTGD ròng (triệu đồng)

 

KLGD (CP)

FUEVFVND 99,230 3,888,800

ST8 10,736 610,000

KBC 5,015 154,800

TCB 4,555 173,100

PDR 2,442 87,800

Top 5 bán GTGD ròng (triệu đồng)
 

KLGD (CP)

KOS -10,509 -251,200

DBC -12,439 -488,400

TPB -16,976 -918,600

VPB -18,068 -933,000

STB -30,254 -1,078,300

Chỉ số thị trường Việt Nam
 

value (+/-%) 1 phiên (+/-%) 7 phiên (+/-%) 30 phiên

VNINDEX 1,125.50 0.09% 2.12% 9.46%
VNINDEX GTGD (Tỷ VND) 14,630.63 -17.41% 19.88% -1.55%
HNX 231.37 0.07% 2.26% 12.22%
HNX GTGD (Tỷ VND) 1,553.68 -27.55% 12.90% -18.84%
Upcom 85.48 -0.27% 0.34% 5.62%
Upcom GTGD (Tỷ VND) 506.47 -18.00% 10.33% -11.10%
P/E VNindex (x) 13.56 0.37% 2.88% 5.53%
P/B VNindex (x) 1.67 1.21% 2.45% 5.70%

11/12/2023

NIKKEI 225

32,791.80 +1.50%

DAX

16,794.43 +0.21%

Biểu đồ VNINDEX

PHÂN TÍCH KĨ THUẬT
Nội dung PTKT

VN-Index mở phiên đầu tuần khá giằng co với biên độ giao dịch hẹp khoảng 8 điểm. Mặc dù trong phiên có lúc gần chạm
mốc 1130 nhưng lực cung áp đảo và lực cầu dè chừng khiến thị trường mất đà. Chỉ số đóng cửa tăng nhẹ 1 điểm và tiếp
tục đi ngang trong biên 1120 – 1130 điểm. Tại khung biểu đồ ngày, đường MA10 đã cắt lên đường MA20 cho tín hiệu thị
trường duy trì đà hồi phục kỹ thuật trong thời gian tới. Lực cung trong phiên kéo thị trường xuống kiểm định lại vùng
MA200 ngày khá tích cực bởi phiên chiều hàng về của ngày 07/12, thanh khoản giao dịch khá thấp cho thấy thị trường
đang siết cung

Xu hướng hiện tại của thị trường trên biểu đồ ngày vẫn đang duy trì xu hướng sideway-up với cấu trúc đáy sau cao hơn
đáy trước, tuy nhiên vùng 1130 điểm vẫn là vùng kháng cự ngắn hạn mà chỉ số cần chinh phục.

Tại biểu đồ khung 1H, thị trường vẫn chưa chinh phục được vùng đỉnh cũ tại 1125 – 1130 điểm. Chỉ báo kỹ thuật MACD đã
phân kỳ 2 đỉnh cho tín hiệu điều chỉnh nhẹ ở khung biểu đồ ngắn hạn tuy vậy vẫn đang vận động bên trên đường Zero.
Với các tín hiệu của chỉ báo kỹ thuật chưa đồng thuận, thị trường cần thêm thời gian tích lũy trên vùng 1120 - 1130 điểm,
hấp thụ hết lực cung tại đây mới có thể hướng đến vùng kháng cự xa hơn tại mốc 1150 – 1160 điểm.

Mốc hỗ trợ động của VN-Index là 1075 điểm. Mốc hỗ trợ quan trọng của thị trường là vùng 1020 điểm.

TIN TỨC THỊ TRƯỜNG THẾ GIỚI
Link Tin thế giới

 

 Hoạt động của các nhà máy ở châu Á vẫn ảm đạm
 Chủ tịch Fed đứng trước áp lực phải đưa ra kế hoạch cắt giảm lãi suất của Mỹ

Top 5 mã tăng giá
1 phiên

Mã % 1 phiên
 

VHM 3.40%
VIC 2.56%
MSN 1.96%
GVR 1.50%
VNM 1.45%

Top 5 mã tăng giá
7 phiên

Mã % 7 phiên
 

FDC 25.51%
VPS 19.37%
POM 18.04%
DLG 12.67%
IDI 11.82%

Top 5 mã tăng
giá 1 phiên

Mã % 1 phiên
 

HAG 7.00%
STG 5.33%
ITA 4.93%
HCM 3.23%
ANV 2.88%

Top 5 mã tăng giá
30 phiên

Mã % 30 phiên
 

VIX 41.91%
ELC 37.51%
HQC 36.52%
TV2 36.00%
CLW 35.78%

Top 5 mã giảm
giá 1 phiên

Mã % 1 phiên
 

PDR -3.14%
STB -1.24%
BID -1.19%
KDH -1.10%
VPB -1.02%

Top 5 mã giảm
giá 1 phiên

Mã % 1 phiên
 

ABR -5.40%
QCG -4.35%
PTC -4.31%
VAF -3.56%
NHH -3.41%

Top 5 mã tăng giá
7 phiên

Mã % 7 phiên
 

MSN 9.76%
MWG 9.68%
BID 5.08%
VIC 4.63%
VRE 3.73%

Top 5 mã giảm
giá 7 phiên

Mã % 7 phiên
 

LDG -11.88%
VAF -10.62%
ABT -6.76%
SRC -5.52%
ABR -5.40%

Top 5 mã tăng giá
7 phiên

Mã % 7 phiên
 

ITA 20.55%
ASM 12.96%
VHC 12.30%
BCM 11.86%
DXS 10.39%

Top 5 mã giảm
giá 30 phiên

Mã % 30 phiên
 

ABR -26.94%
SJF -23.83%
ADG -14.96%
LEC -14.02%
AST -11.50%

Top 5 mã tăng giá
30 phiên

Mã % 30 phiên
 

NVL 36.43%
PDR 32.70%
SSI 26.99%
GVR 22.57%
HPG 19.57%

Top 5 mã tăng giá
30 phiên

Mã % 30 phiên
 

HAG 61.89%
ITA 56.51%
EVF 49.09%
DBC 42.38%
CTS 40.72%

Top 5 mã giảm
giá 7 phiên

Mã % 7 phiên
 

VJC -1.14%
VCB -0.94%
NVL -0.56%
KDH -0.48%

Top 5 mã giảm
giá 1 phiên

Mã % 1 phiên
 

DXG -3.25%
HVN -3.10%
EVF -2.38%
DXS -2.30%
CRE -2.12%

Top 5 mã giảm
giá 30 phiên

Mã % 30 phiên
 

VCB -3.00%

Top 5 mã giảm
giá 7 phiên

Mã % 7 phiên
 

STG -5.00%
BHN -4.76%
EVF -4.65%
SJS -3.71%
DHG -2.80%

Top cổ phiếu
Small cap

STT
 

1
2
3
4
5

Top 5 mã giảm
giá 30 phiên

Mã % 30 phiên
 

SVC -13.95%
SSB -12.21%
BWE -2.87%
TRA -2.45%
DBD -2.22%

TOP TĂNG/GIẢM THEO VỐN HÓA TRÊN SÀN HOSE

Top cổ phiếu
Bluechip
STT

 

1
2
3
4
5

Top 5 mã tăng
giá 1 phiên

Mã % 1 phiên
 

POM 6.89%
COM 6.87%
DLG 6.87%
HAP 6.87%
VPS 6.54%

Top cổ phiếu
Mid cap
STT

1
2
3
4
5

STT

 

Mã Ngày
khuyến nghị

Giá khuyến
nghị

Giá mục
tiêu

Giá hiện
tại

Giá cắt
lỗ

Lãi dự kiến Lãi lỗ hiện tại Trạng thái

1 HDG 17/11/2023 27,850 31,100 28,100 26,500 11.67% 0.90% Nắm giữ
2 GEX 06/12/2023 23,550 32,000 23,050 22,500 35.88% -2.12% Nắm giữ
3 VCG 06/12/2023 24,500 27,000 24,400 22,000 10.20% -0.41% Nắm giữ
4 HHV 06/12/2023 15,300 19,000 15,550 13,000 24.18% 1.63% Nắm giữ
5 VND 06/12/2023 22,550 25,000 21,950 20,500 10.86% -2.66% Nắm giữ
6 PTB 08/12/2023 58,900 62,000 57,600 57,200 5.26% -2.21% Nắm giữ
7 MSN 08/12/2023 63,500 73,000 67,500 60,700 14.96% 6.30% Nắm giữ
8 PNJ 11/12/2023 80,000 88,000 80,000 77,000 10.00% 0.00% Mua

TOP KHUYẾN NGHỊ CỦA ABS

Lưu ý: Để xem đầy đủ danh mục khuyến nghị của ABS, vui lòng click vào đây

BÁO CÁO CẬP NHẬT DOANH NGHIỆP
Link Tên báo cáo 

 Báo cáo Chiến lược tháng 12
 Bản tin tiêu điểm ngành hàng (08/12/2023)

https://vietstock.vn/2023/12/viet-nam-la-diem-den-dau-tu-hap-dan-trong-so-cac-thi-truong-moi-noi-761-1133800.htm
https://nguoiquansat.vn/dig-corp-dig-dan-than-vao-linh-vuc-moi-104644.html
https://vietstock.vn/2023/12/the-kho-cua-nganh-ngan-hang-757-1133755.htm
https://vietnambiz.vn/hoat-dong-cua-cac-nha-may-o-chau-a-van-am-dam-2023121164657528.htm
https://www.tinnhanhchungkhoan.vn/chu-tich-fed-dung-truoc-ap-luc-phai-dua-ra-ke-hoach-cat-giam-lai-suat-cua-my-post335687.html
https://onedrive.live.com/view.aspx?resid=B5DEC9477D9C5A16!122&ithint=file%2cxlsx&authkey=!AP8lq69p25hsAbY
https://www.abs.vn/wp-content/uploads/2023/12/2023-12-BCCL-thang-12.pdf
https://www.abs.vn/wp-content/uploads/2023/12/Ban-tin-Tieu-diem-Nganh-hang_231208.pdf

